
GIÁO ÁN KỂ CHUYỆN

Mục tiêu giáo dục

Đổi củ cải lấy con bê

Trẻ em (3-5 tuổi)

•	Mục tiêu: Bé nhận được bài học rằng người có tấm lòng 
lương thiện và chăm chỉ sẽ nhận được phúc lành.

•	Chủ đề: Chăm Chỉ, Cái Thiện Thắng Cái Ác

Chăm Chỉ, Cái Thiện Thắng Cái Ác, Củ Cải, Quan Huyện, Con 
Bê, Kẻ Tham Lam

•	Mục tiêu: Bé tìm hiểu về văn hóa Kimjang của Hàn Quốc, dịp 
mọi người làm một lượng lớn kim chi để ăn trong suốt mùa 
đông.

•	Yếu tố: Kimjang

•	Mục tiêu: Bé học các từ vựng và cách diễn đạt liên quan  
đến sự nảy mầm và lớn lên của sự sống.

•	Từ vựng: 무럭무럭 (Phổng phao), 토실토실 (Mập mạp)
•	Cách nói:  

곡식이 무럭무럭 자랐어요.  
(Hoa màu lớn lên phổng phao.)  
송아지가 토실토실 컸어요.  
(Chú bê lớn lên béo tròn mập mạp.)

Tên truyện

Lứa tuổi

Chủ đề

Từ khóa chính

Văn hóa Hàn Quốc

Tiếng Hàn



Kịch bản kể chuyện

Giới thiệu tên truyện

Đặt tay lên rốn! Mình cùng chào nhau nào!
Chào các con?  ! Bà là OOO, “Bà Kể Chuyện Vui Nhộn” đây. Bà sẽ 

kể cho các con nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị.

Hôm nay bà sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Tên truyện ơi, 
hiện ra nào! Đó là “Đổi củ cải lấy con bê”.
Các con ơi, các con có biết củ cải làm được những món gì không 

nào? Này nhé, có món củ cải thái sợi này, có món củ cải khô này, rồi 
có cả món canh củ cải nấu thịt nữa! Củ cải vừa ngon lại vừa tốt cho 
sức khỏe, làm được bao nhiêu là món ăn. Nhưng bà nghe nói có một 
bác nông dân đã đổi một cái củ cải khổng lồ để lấy một con bê đấy! 
Các cháu có muốn nghe câu chuyện về bác nông dân đổi củ cải lấy 
con bê không nào?

Chào hỏi

Cùng hát bài hát mở đầu câu chuyện

Hãy cùng bắt đầu hành trình bước vào câu chuyện “Đổi củ cải lấy 
con bê” nhé!
♬ Một Hai Ba Bốn! Câu chuyện bắt đầu! Hãy cùng lắng nghe câu 

chuyện đầy thú vị này nhé. Tai thật tập trung, mắt thật chú ý. Các con 
đã sẵn sàng chưa nào? Một Hai Ba Bốn! Xuất phát thôi. Bíp Bíp!



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai bác nông dân. 
Một bác thì chăm chỉ và tốt bụng, còn một bác thì lười biếng 
và tham lam. Bác nông dân tốt bụng, bất kể trời mưa hay 
nắng, chẳng nghỉ ngơi một ngày nào mà cứ ra vườn làm việc.

Trái lại, bác nông dân tham lam, vì lười biếng nên cứ lấy 
cớ nhờ bác nông dân tốt bụng làm thay việc đồng áng cho 
mình.

"Này, tôi thấy trong người không khỏe, hay là ông làm giúp 
việc vườn nhà tôi luôn nhé?"

"Được chứ, sao lại không? Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, để tôi 
làm giúp cho."

Bác nông dân tốt bụng chẳng một lời than vãn mà cứ giúp 
bác nông dân tham lam làm việc đồng áng. Từ đầu xuân cho 
đến cuối thu, nhờ làm việc chăm chỉ, trong vườn hoa màu 
lớn lên phổng phao.

"Bà ơi, hôm nay chúng ta thu hoạch hết củ cải nhé. Chúng 
ta làm kimjang từ củ cải, còn lại thì mang ra chợ bán."



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

"Vâng, ông nói đúng đấy. Hình như năm nay củ cải được 
mùa thì phải."

Người vợ hiền lành của bác cũng đồng tình.

Đến ruộng củ cải, bác nông dân liền thoăn thoắt nhổ từng 
cây một.

"Ôi chao! Sao củ cải nào cũng to thế này?"

Nhìn những củ cải lớn, bác nông dân mừng rỡ đến mức 
muốn nhảy múa tưng bừng. Bác tiếp tục nhổ, đến khi chỉ 
còn lại củ cuối cùng. Nhưng củ cải này to đến nỗi dù bác có 
cố sức thế nào cũng không thể nhổ lên được.

“Ái chà chà… Hừm, có lẽ một mình tôi không thể nhổ được 
rồi."

Thế là bác nông dân tốt bụng liền đi tìm bác nông dân tham 
lam.

"Này ông, ngại quá, ông có thể giúp tôi nhổ củ cải không?"

"Đã ngại thì đừng có nhờ chứ!"



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

"Thật là..."

Bác nông dân tốt bụng tức anh ách vì lời nói của người kia, 
nhưng vẫn đành đi nhờ những người hàng xóm khác. Mọi 
người cùng nhau cố sức để nhổ cây củ cải cuối cùng.

"Được rồi, chúng ta cùng cố lên nào! Một, hai, ba! Chắc chắn 
sẽ nhổ được thôi!"

Cuối cùng, củ cải to khổng lồ cũng được nhổ lên. Nhưng có 
chuyện gì thế này? Củ cải này còn to hơn cả một người!

"Củ cải này to thế, mang ra chợ bán thì được khối tiền đấy 
nhỉ!"

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa nói.

"Không đâu, củ cải này tôi sẽ mang dâng lên ngài quan 
huyện. Ông ấy đã cai quản làng ta rất tốt. Nhờ ông ấy mà 
chúng ta mới có thể trồng trọt suốt cả năm mà không gặp 
bất cứ khó khăn nào."

Nói rồi, bác nông dân tốt bụng cẩn thận gói cái củ cải khổng 
lồ bằng rơm và mang đến phủ quan huyện.



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

"Thưa ngài quan huyện, nhờ ơn ngài mà năm nay mùa 
màng của chúng tôi được bội thu. Tôi xin dâng ngài cái củ 
cải tốt nhất này, xin ngài vui lòng nhận cho."

Ngài quan huyện ngạc nhiên khi nhìn thấy cái củ cải mà bác 
nông dân mang đến.

"Ta chưa bao giờ thấy củ cải nào to đến vậy. Nhận được một 
món quà quý như thế này mà lại không có gì để đáp lễ thì 
không được. Này, các ngươi hãy mang thứ tốt nhất vừa được 
mang đến gần đây nhất ra cho bác nông dân này!"

Thế là người hầu mang ra một con bê rồi nói:

"Thưa ngài, thứ tốt nhất ở đây bây giờ chính là con bê vừa 
được mang đến cách đây không lâu này ạ."

Cứ như thế, bác nông dân tốt bụng đã đổi cái củ cải khổng 
lồ để lấy một con bê khỏe mạnh.

Nghe được câu chuyện này, bác nông dân tham lam tức 
bụng không chịu được.



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

"Hừm, cái ông nông dân ngốc nghếch kia lại dâng củ cải và 
nhận được một con bê ư? Thế thì ta phải dâng một món đồ 
tốt hơn, để nhận được phần thưởng lớn hơn mới được!"

Sáng hôm sau, bác nông dân tham lam liền dắt con bê duy 
nhất của mình ra ngoài.

"Hì hì, nếu dâng con bê này thì chắc chắn sẽ được một thỏi 
vàng chứ nhỉ!"

Bác nông dân tham lam vui vẻ đi đến phủ quan huyện.

"Thưa ngài, nhờ ơn ngài mà con bê nhà tôi béo tròn mập 
mạp thế này. Tôi xin dâng ngài con bê này với tấm lòng thành 
kính, xin ngài vui lòng nhận cho."

Ngài quan huyện vui mừng khi bác nông dân tham lam 
dâng con bê lên và nói:

"Nhận được một con bê tốt như thế này mà lại không có gì 
để đáp lễ thì không được. Này, các ngươi hãy mang thứ tốt 
nhất vừa được mang đến gần đây nhất ra cho bác nông dân 
này!"



Kịch bản kể chuyện

Kể chuyện

Quan huyện nói với người hầu.

"Thưa ngài quan huyện, món đồ tốt nhất vừa được mang 
đến chính là cái củ cải khổng lồ ạ."

Người hầu mang cái củ cải khổng lồ ra và nói. Bác nông dân 
tham lam nhìn thấy thì ngã ngửa.

"Thôi, hỏng rồi! Con bê quý báu của mình, phải làm sao 
đây!"

Thế là, bác nông dân tham lam chỉ đành đổi con bê của 
mình để lấy một củ cải khổng lồ.



Kịch bản kể chuyện

Các con thấy câu chuyện bà kể có thú vị không nào? Khi bác nông 
dân tốt bụng ngày nào cũng ra đồng làm việc, hoa màu đã lớn lên 
như thế nào?
Đúng rồi, tất cả các loại hoa màu đều lớn lên “phổng phao” (mureok-

mureok) đấy. Từ "mureok-mureok” được dùng để diễn tả hình dáng 
lớn lên khỏe mạnh, đầy sức sống. Bên cạnh đó, con bê của bác 
nông dân tham lam cũng “mập mạp” (tosil-tosil). Từ "tosil-tosil” 
được dùng để diễn tả hình dáng béo tròn, đáng yêu, trông thật khỏe 
mạnh. Cả hai từ "mureok-mureok” và "tosil-tosil” đều có ý nghĩa là 
lớn lên khỏe mạnh. Các bạn nhỏ cũng phải lớn lên "mureok-mureok” 
và "tosil-tosil” như vậy nhé!

Các con có biết loại rau mà bác nông dân tốt bụng dâng lên quan 
huyện là gì không?
Đúng rồi, đó chính là củ cải đấy! Từ củ cải, chúng ta làm được rất 

nhiều món ăn ngon. Nhất là khi muối kim chi, chúng ta cần rất nhiều 
củ cải và cải thảo. Món kim chi làm từ củ cải thái miếng vuông gọi là 
Kkakdugi đấy. Ở Hàn Quốc có một văn hóa tên là Kimjang, là dịp mọi 
người cùng nhau muối một lượng lớn kim chi để ăn trong suốt mùa 
đông. Hai loại kim chi thường được làm nhiều nhất trong văn hóa 
Kimjang chính là kim chi cải thảo và Kkakdugi. Kim chi là món ăn đại 
diện của Hàn Quốc và nổi tiếng khắp thế giới. Bạn nào muốn tìm hiểu 
thêm về kim chi và văn hóa Kimjang của Hàn Quốc, hãy ghé thăm 
trang web “Doran Doran Kho Truyện Kể Của Bà” nhé!

Giới thiệu Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn Quốc



Kịch bản kể chuyện

Các bạn nhỏ, hãy cùng bà tóm tắt lại câu chuyện “Đổi củ cải lấy 
con bê” nhé?
Bác nông dân tốt bụng vừa chăm chỉ làm việc trên cánh đồng 

của mình lại còn giúp đỡ cả bác nông dân tham lam. Sau đó, bác 
đã tặng ngài quan huyện một cái củ cải khổng lồ và được nhận lại 
một con bê. Thấy vậy, bác nông dân tham lam mong muốn nhận 
được một thứ tốt hơn, nên đã dâng con bê béo tròn mập mạp của 
mình lên quan huyện, nhưng cuối cùng chỉ nhận về một cái củ cải. 
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng người chăm chỉ và tốt 
bụng đã nhận được những thứ tốt đẹp hơn hẳn người lười biếng 
và tham lam.

Tóm tắt lại câu chuyện

Hát bài hát kết thúc câu chuyện

Chào hỏi

Vậy thì, bây giờ chúng ta cùng hát bài hát kết thúc câu chuyện và 
chào tạm biệt bà nhé! Cùng hát bài hát kết thúc câu chuyện nào!
♬ Một Hai Ba Bốn! Chúng con đã được nghe câu chuyện rất hay.
Câu chuyện khiến tấm lòng chúng con trở nên ấm áp. Tai thật tập trung, 

mắt thật chú ý. Vui thật đấy ạ. Một Hai Ba Bốn! Hẹn gặp lại bà ạ. Bíp Bíp!

Đặt tay lên rốn! Mình cùng chào nhau nào!
Bà Kể Chuyện Vui Nhộn hẹn gặp lại các con trong lần sau nhé. Tạm 

biệt!


